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	 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           



QUY ĐỊNH
Về quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất giao Trung tâm Phát triển quỹ 
đất tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về quản lý, khai thác sử dụng đối với quỹ đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh); Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện) quản lý theo quy định pháp luật về đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về tài nguyên và môi trường, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung Ủy ban nhân dân cấp huyện); Cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý về tài nguyên và môi trường, tài chính, kế hoạch và đầu tư.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã).
4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện.
5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất nêu tại Điều 1 quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc trong quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất
Việc quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Quản lý sử dụng đất theo đúng ranh giới, diện tích, đã được cấp có thẩm quyền giao; tuân thủ việc bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh và không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
2. Việc khai thác sử dụng đất phải tuân thủ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo quản lý chặt chẽ quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả.
Chương II

 QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT
Điều 4. Việc quản lý quỹ đất

1. Nội dung quản lý quỹ đất được giao, bao gồm:

a) Quản lý mốc giới, ranh giới, diện tích khu đất không để lấn, chiếm;

b) Quản lý hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất, bảo vệ hiện trạng mặt bằng;

c) Quản lý việc cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn;
d) Quản lý hồ sơ đất được giao quản lý.
2. Trách nhiệm quản lý quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trong quản lý quỹ đất được giao
a) Đăng ký việc quản lý sử dụng đất;

b) Xây dựng phương án quản lý quỹ đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao;
c) Phối hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai liên quan đến thửa đất được giao quản lý;
d) Báo cáo cơ quan chủ quản xem xét, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao để tiếp nhận mặt bằng đất sạch đối với các khu đất được giao quản lý;
đ) Tổ chức bàn giao đất được giao quản lý, đấu giá cho chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Điều 5. Lập, trình, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý quỹ đất

1. Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án quản lý quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trình; Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án quản lý quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trình.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý đối với quỹ đất được giao, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan đến công tác quản lý đất đai tại địa phương trước khi trình phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để thực hiện.

3. Phương án quản lý quỹ đất bao gồm các nội dung chủ yếu sau: đánh giá kết quả thực hiện, thực trạng tình hình quản lý, sử dụng của quỹ đất được giao; những thuận lợi, khó khăn và phương án, biện pháp thực hiện quản lý đất; đề xuất, kiến nghị xử lý những vấn đề khác liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất.

4. Trường hợp được giao các khu đất, thửa đất để quản lý sau khi phương án quản lý quỹ đất được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện có trách nhiệm cập nhật vào phương án quản lý quỹ đất, tổ chức thực hiện quản lý sau khi tiếp nhận bàn giao mặt bằng tại thực địa và báo cáo cơ quan phê duyệt phương án quản lý quỹ đất để theo dõi, chỉ đạo.
Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý quỹ đất

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện quản lý quỹ đất theo phương án được phê duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền pháp luật quy định.
2. Trên cơ sở phương án quản lý quỹ đất đã được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và các đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý quỹ đất theo nội dung được quy định. 

Điều 7. Kinh phí quản lý quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện sử dụng nguồn thu từ việc khai thác theo hình thức cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn các khu đất quy định tại Điều 9 Quy định này để thực hiện quản lý đối với toàn bộ quỹ đất được giao.

Trường hợp nguồn thu từ cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn không đủ để đảm bảo cho công tác quản lý quỹ đất được giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện báo cáo cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí từ nguồn ngân sách để thực hiện. Việc bố trí kinh phí để quản lý quỹ đất đảm bảo trên nguyên tắc bổ sung các khoản còn thiếu, tiết kiệm, hiệu quả.

Chương III

 KHAI  THÁC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT 

Điều 8. Khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với quỹ đất đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các quy định khác có liên quan.

Điều 9. Khai thác quỹ đất theo hình thức cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn

1. Kế hoạch khai thác quỹ đất theo hình thức cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn được lập hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với quỹ đất đã thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đối với quỹ đất đã thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý trước ngày 30 tháng 01 của năm sau. Trong quá trình thực hiện được xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế vào thời điểm 06 tháng cuối năm.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án khai thác quỹ đất theo hình thức cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn đối với quỹ đất được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Kế hoạch khai thác quỹ đất theo hình thức cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn được lấy ý kiến cơ quan tài chính, kế hoạch đầu tư và các đơn vị liên quan trước khi hoàn chỉnh gửi cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý, các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, sau thời gian 10 ngày làm việc nếu không có ý kiến xem như đồng ý với kế hoạch đã gửi lấy ý kiến.
2. Lập và trình phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn

a) Phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn được lập cho từng khu đất; các nội dung chủ yếu của phương án cho thuê khai thác sử dụng mặt bằng gồm:
- Mục đích cho thuê sử dụng mặt bằng;
- Thời hạn cho thuê sử dụng mặt bằng, hình thức cho thuê;

- Diện tích đất cho thuê sử dụng mặt bằng, đơn giá cho thuê sử dụng mặt bằng, nguyên tắc điều chỉnh đơn giá cho thuê;
- Đối tượng và hình thức lựa chọn đơn vị thuê sử dụng mặt bằng;
- Hiện trạng khu đất cho thuê sử dụng mặt bằng, quy định việc sử dụng tài sản đã có trên đất và điều kiện về xây dựng công trình mới trên đất (nếu có);

- Quyền và nghĩa vụ về quản lý, sử dụng đất của bên cho thuê và bên thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn.
b) Thời gian cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn không quá năm (05) năm.
Khi hết thời gian cho thuê, bên thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn nếu có nhu cầu tiếp tục thuê sử dụng thì được xem xét gia hạn thời gian cho thuê nhưng không quá thời gian quy định tại điểm này. Việc gia hạn thời gian thuê phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ đưa khu đất vào triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.
c) Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu của phương án cho thuê đã được phê duyệt, có phương án sử dụng mặt bằng phù hợp và cam kết về trách nhiệm hoàn trả mặt bằng khi có yêu cầu của đơn vị tổ chức cho thuê để thực hiện dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xem xét lựa chọn thuê sử dụng mặt bằng.
Việc cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn dưới hình thức Hợp đồng thuê sử dụng mặt bằng; bên thuê được sử dụng đất và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo phương án cho thuê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo Hợp đồng thuê sử dụng mặt bằng đã ký kết, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn khu đất được giao quản lý, gửi lấy ý kiến Sở Tài chính về đơn giá cho thuê và gửi lấy ý kiến Chi cục Quản lý đất đai về nội dung phương án cho thuê trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;
Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện có trách nhiệm xây dựng phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn khu đất được giao quản lý, gửi lấy ý kiến cơ quan tài chính cấp huyện về đơn giá cho thuê và gửi lấy ý kiến Phòng Tài nguyên và Môi trường về nội dung phương án cho thuê trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản đối với đơn giá và phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn.
đ) Căn cứ phương án cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn đã được phê duyệt, đơn vị tổ chức việc cho thuê có trách nhiệm đăng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình hoặc của cơ quan chủ quản, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để thực hiện lựa chọn đơn vị thuê sử dụng mặt bằng.

3. Sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê sử dụng mặt bằng

Nguồn thu từ cho thuê sử dụng mặt bằng ngắn hạn được sử dụng để chi cho công tác quản lý quỹ đất, quản lý việc cho thuê, chi cho hoạt động của đơn vị được giao quản lý đất và trích nộp các quỹ theo quy định tài chính hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy định này, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình hàng năm phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Điều 11. Việc sửa đổi, bổ sung 
Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh các vấn đề mới; thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
DỰ THẢO
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